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Tóm tắt: Đồng bằng Sông CửLong được đặc trưng bởi bồi tụ và bóc mòn khác 

nhau ở 20 phụ khối cấu trúc - địa động lực hiện đại. Giá trị trung bình bồi tụ năm 

2013 là 0,22 mm/năm, năm 2014 là 0,19 mm/năm. Biên độ bồi tụ trung bình năm 

giai đoạn 2013-2014 toàn vùng nghiên cứu là 0,20 mm/năm, bóc mòn trung bình là 

-2,71 mm/năm. Lượng trầm tích bồi đắp lên đồng bằng năm 2013 là 8,25 triệu 

m3 năm 2014 là 7,13 triệu m3, trung bình năm là 7,5 triệu m3. Xu thế nâng cao cote 

nên do bồi tụ ở Đồng bằng Sông Cử Long tương ứng đến 2050 là 7 mm và đến năm 

2100 là 14 mm. Tốc độ bồi tụ trung bình năm nâng cao cote nền Đồng bằng Sông 

Cửu Long nhỏ hơn 8 đến 9 lần so với tốc độ trung bình nước biển dâng toàn cầu 

hiện nay là 1,6-1,8 mm/năm (ICCP). Kết quả rất có ý nghĩa cho việc hiệu chỉnh mô 

hình độ cao số để hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng và đề xuất 

giải pháp thích ứng ở Đồng bằng Sông Cửu Long. 

 

 

I. MỞ ĐẦU 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam với trên 17 triệu dân [6] nằm ở cuối nguồn 

lưu vực sông Mê Kông với tổng diện tích tự nhiên vào khoảng 39.712 km2 [15, 16]. 

Các công trình nghiên cứu về trầm tích ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (DBSCL) [3, 4, 6, 9, 

10, 12, 15, 16], chủ yếu đề cập đến sự hình thành và phát triển các trầm tích Holocen, hoặc tốc độ 

bồi - xói bờ hiện đại vùng ven biển ĐBSCL. Đáng chủ ý là công trình của Syvitski et al, 2009 [12] 

trên cơ sở phân tích ảnh MOD IS và SRTM, bồi tụ đứng hiện đại bề mặt ĐBSCL do lũ mang phù 

sa bồi đắp nâng cao bề mặt đồng bằng là 0,5 mm/năm trong Thế kỷ 20 và 0,4 mm/năm trong Thế 

kỷ 21. Tốc độ bồi tụ đứng ở biển Tây Nam Cà Mau là 1,4 mm/năm, Đông Nam bán đảo Cà Mau 

là 4,1 mm/năm và có thê giảm do ngăn đập thủy điện ở thượng nguồn [10], Lượng vật liệu trầm 

tích sông vận tải hàng năm khoảng 160 triệu tấn/năm [15] hoặc 100 triệu tấn/năm [16]. Năm 2000, 

đập thủy điện Mawan vận hành chặn dòng chính sông Mê Kông khiến lượng vật liệu lơ lửng đưa 

về qua ĐBSCL suy giảm còn khoảng 40% so với hiện nay [9], Hàng năm gần một nửa diện tích 

ĐBSCL bị ngập lũ từ 3-4 tháng/năm. Các công trình vừa đề cập đã đạt được thành tựu quan trọng 

việc mô hình, kịch bản hóa tải trọng trầm tích mang đến ĐBSCL. 

Nhiều nghiên cứu đã đề cập đến phương pháp và công cụ quan trắc giá trị bồi tụ trong chu kỳ 

ngắn (ngày, tuần, tháng), dài (quý, năm, vài năm) đã được triến khai khoảng hơn chục năm trở lại 

đây [2, 11, 13], về bóc mòn đã tiến hành từ lâu, đầu thập niên 80, Thế kỷ 20 đến nay [7, 8]. Tuy 

nhiên chưa có công trình nào đo đạc, quan trắc trực tiếp lượng vật chất (phù sa) bồi đắp, bóc mòn 

cao trình bề mặt đồng bằng hiện đại ĐBSCL. Bài báo này nhằm giới thiệu kết quả bước đầu quan 

trắc biên độ bồi tụ (bồi đắp) và bóc mòn năm 2013, năm 2014 và trung bình của hai năm ở ĐBSCL 

bằng hệ thống mạng cụm quan trắc (bẫy bồi tụ, bẫy bóc mòn, ngói neo). Kết quả góp phần quan 



trọng trong việc hiệu chỉnh mô hình độ cao số để hoàn thiện kịch bản biến đối khí hậu, nước biển 

dâng. 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM VÙNG NGHIÊN CỨU 

1. Đặc điểm địa hình - địa mạo, kiến tạo 

Khu vực nghiên cứu với diện tích phần lớn thuộc ĐBSCL được cấu thành chủ yếu bởi trầm 

tích Holocen với bề dày từ 0-76 m. Phần lớn đồng bằng có độ cao tuyệt đối từ 0-2 m, phần rìa bao 

quanh từ tây nam đến đông bắc lộ móng chủ yếu các thành tạo tuổi Devon-Pleistocen muộn có cao 

độ phố biến 2-4 m và 10-40 m. Là đồng bằng châu thổ thường bị ngập lụt hàng năm, phát triển 

đầm lầy trong đê, lòng sông cổ, cù lao sông, đê sông tự nhiên; giồng cát, đầm lầy mặn, đầm lầy 

nhiễm mặn ven biển... ĐBSCL bị chia cắt bới 13 hệ thống đứt gãy có biểu hiện hoạt động khác 

nhau và các sông chính là sông Hậu, sông Tiền, Vàm cỏ Tây, Vàm cỏ Đông, Sài Gòn, Đồng Nai, 

Thị Vải kèm các chi lưu của chúng, hệ thống kênh, rạch, đê bao điều tiết lũ chằng chịt. 

 

 

2. Chế độ ngập lũ, ngập triều 

Kết qủa khảo sát cho thấy, chế độ ngập lũ trong 2 năm 2013, 2014 chủ yếu từ tháng 7 đến 

tháng 10. Lũ tràn về đồng bằng mang theo lượng trầm tích lơ lửng (tạm gọi là phù sa) từ thượng 

nguồn bồi đắp lên các diện tích ngập lũ, ngập triều chiếm khoảng 90% diện tích đồng bằng (Hình 

lb) với độ sâu lớn nhất tới 1,8 m vùng Đồng Tháp Mười. Các vùng chịu ảnh hưởng của ngập triều 

là vùng Cà Mau, dải ven biển Vũng Tàu - Bạc Liêu. Vùng nghiên cứu chịu ảnh hưởng của chế độ 

bán nhật triều không đều (biển Đông) và nhật triều không đều (biển Tây) với biên độ giữa chân 

triều và đỉnh triều vào mùa cạn (tháng 3, 4) khoảng 2,5-3 m ở biển Đông, ở biển Tây biên độ là 

0,8-1 m. 

 

 

 
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.Cách tiếp cận 

Để khắc phục ảnh hưởng hoạt động nhân sinh đến giá trị bồi tụ, việc khảo sát chọn vị trí đặt 

các mốc quan trắc là quan trọng bậc nhất và cần đảm báo tính đại diện, khách quan, tự nhiên, số 

liệu đo đạc cần thỏa mãn năm tiêu chí sau: 

Cụm mốc phải đặt ở nơi đặc trưng bề mặt địa hình ít phân dị khá bằng phẳng (diện tích ít nhất từ 

3 km2 trở lên) để phản ánh tính đại diện vùng quan trắc. 



1)  Đặt xa bờ cao, nền địa hình cao, sườn cục bộ tránh bồi tụ cục bộ 

2)  Không đặt vào vùng trũng, sườn bờ không có tính đại diện chung. 

3)  Đặt cụm mốc phải xa nguồn dần, ngập nước với khoảng cách tùy vào từng loại địa hình và 

điều kiện thực tế. 

4)  Đặt cụm mốc ở vị trí khuất tĩnh, trên nền tự nhiên, ổn định, ít tác động cúa sinh vật. 

Khi lũ, triều rút, phần lớn vật liệu sét bột để lại trên bẫy chưa được nén chặt tự nhiên. Vì các 

vật liệu bồi tụ hiện đại theo năm tháng sẽ chôn vùi, chất tải bởi các lớp kế tiếp. Trong bài báo này 

“hệ số nén chặt tự nhiên” (autocompaction) [1,5] (ký hiệu: Knc) là sự thay đổi độ cao theo phương 

thẳng đứng của bề mặt địa tầng trên cùng so với phần đáy của cột nén chặt (được cho là không 

thay đổi) [5], Như vậy khái niệm này khác biệt so với khái niệm “khô ngót” thông thường là lớp 

trầm tích hiện đại bị tách ra khỏi bề mặt, phơi lộ, bay hơi, mất nước, khô ngót. Knc là cần thiết 

để tính biên độ bồi đắp. 

Khoảng 3-5% cụm mốc không đo được trong năm 2013, bị hỏng do nhân sinh và vật nuôi, 

được điều chỉnh lại và đã ghi được số liệu trong năm 2014. Trường hợp này, khắc phục số liệu 

năm 2013 bằng cách lấy số liệu tại cụm mốc năm 2014 nhân với “hệ số ngập lụt” xem như biên 

độ bồi tụ giữa các năm sẽ tỷ lệ thuận với thời gian ngập xét trên cùng một vị trí. 

Nếu nhiều giá trị bồi tụ trong một đợt quan trắc thứ i, tại một cụm bẫy cùng cao trình đặt bầy, 

giá trị bồi tụ là trung bình cộng (GTBT) của các bẫy. Nếu khác cao trình đặt bầy cho phép xác 

định “hệ số chênh cao bồi tụ” (ký hiệu: Kcc) tại cụm mốc đó và (GTBT) đại diện cho cụm mốc. 

Đo lũy kế giá trị bồi tụ nguyên trạng tại từng bầy/đợt, xác định GTBT đại diện nguyên trạng 

cho cụm mốc/đợt, sau đó tùy điều kiện từng cụm mốc (chênh cao, âm ướt, ngập lụt) sẽ hiệu chỉnh 

với các hệ số nén chặt, hệ số bồi tụ chênh cao, “hệ số ngập lụt” (ký hiệu: Kn) dưới đây, ta được 

GTBT hiệu chỉnh. 

 

 

2. Phương pháp nghiên cứu, công cụ tiến hành 

Bố trí 155 cụm mốc quan trắc (140 mốc bồi tụ, 15 mốc bóc mòn) theo chiều cắt ngang, dọc 

sông lớn, nội đồng với khoảng cách cách nhau 8-20 km (Hình 4) và trên các vùng lộ móng trầm 

tích trước Holocen. Một cụm mốc quan trắc bồi tụ gồm bẫy chính bằng khay nhôm với kích thước 

10x15 cm X 1,5 cm có đục lỗ xung quanh rìa, gắn vào giữa thước gồ dài 1 m và cắm chắc thẳng 

đứng vào nền đất (Hình 2a, b, d), xung quanh bán kính khoảng 200 m bố trí từ 2-3 bẫy phụ bằng 

ngói, kích thước 15 cm X 15 cm X 1,5 cm (Hình 2d). Tương tự, các bẫy chính bóc mòn thay khay 

nhôm đục lỗ bằng tấm nhôm cùng kích thước, dày 1,5 mm; các bẫy phụ bằng ngói như đối với 

quan trắc bồi tụ hoặc đóng cọc sắt, gỗ, tre có đánh dấu. Việc đặt 2-4 bẫy phụ nhằm kiểm tra lẫn 

nhau, tránh rủi ro phá bẫy, mất bẫy do hoạt động nhân sinh, vật nuôi, để xác định GTBT tốt nhất 

và hệ số bồi tụ chênh cao từ các bẫy trong cụm mốc. Đo lượng bồi tụ, bóc mòn bằng thước đo 

chuyên dụng (thước điện tử insize) với sai số 0,03 mm. Trên mỗi bẫy sẽ tiến hành đo 10-11 vị trí 

và lấy giá trị trung bình của chúng (Hình 2c, 2d). Định kỳ quan trắc 4 đợt/năm: vào đầu mùa khô, 

giữa mùa khô, giữa mùa lũ, cuối mùa lũ. 

 

 

  



 
 

 

Căn cứ vào diện lộ móng trước Holocen, đặc điểm hoạt động và vai trò cấu trúc của đứt gãy, 

bề dày, hình thái móng trầm tích Holocen, xu thế chuyển động nâng, hạ tương đối có thể chia vùng 

thành các đơn vị cấu trúc địa động lực hiện đại chi phối đến quá trình bóc mòn và bồi tụ hiện đại 

khác nhau như thế nào. Quy ước giá trị bồi tụ là dương, giá trị bóc mòn là âm, ký hiệu (-). Sử dụng 

5 tiêu chí nêu trên để xác định GTBT tốt nhất 

a) Các hệ số hiệu chỉnh: Xác định hệ số ngập lụt (Kn): Kết quả quan trắc trong 2 năm 2013-

2014, cho thấy thời gian ngập lũ trung bình của năm 2013 là 2,76 tháng và năm 2014 là 2,38 tháng 

suy ra: Kn = 2,73 tháng/2,33 tháng  1,2. 

Xác định hệ số bồi tụ chênh cao (Kcc): Kết quả xác định từ 12 cụm mốc cho các kiểu ngập lũ 

khác nhau cho thấy hệ số bồi tụ chênh cao là: Kcc = 0,03 mm/10 cm. 

Xác định hệ số nén chặt tự nhiên (autocompaction): Meckel et al, 2007 [5] thừa nhận rằng việc 

xác định hệ số Knc là rất khó, nỗ lực giám sát rất tốn kém, mất nhiều thời gian và đã xác định hệ 

số Knc đối với cột trầm tích hiện đại Holocen ở châu thổ Mississippi ở Mỹ, tốc độ thay đổi từ 

0,69-2,2 mm/năm với mức phố biến là 90% xét trên cột mẫu có độ dày nén chặt 100-110 m bồi tụ 

trong 10-11 ngàn năm (Ka) và các tướng trầm tích là than bùn, cát ở doi bồi tích, gờ ven sông trong 

tự nhiên, bùn ở doi bồi tích và bùn tiền delta. Như vậy biên độ nén chặt cực đại sẽ là: 11 Ka X 2,2 



mm/năm = 24,2 m. Tỷ lệ nén chặt sẽ là Kcn = 24,2/110 = 22,8%, hoặc hệ số nén chặt còn là 100%-

22,8 = 77,2% (a). 

Birt et al, 2004 [1] xác định Knc thay đổi từ 17-55% với cột trầm tích trẻ gian triều tuổi hình 

thành từ 8,5 Ka trở lại ở Singapore. Kết quả đối với sét bột chứa than là 18%, than bùn là 31%, 

bùn rừng ngập mặn là 17%, sét cát xen lẫn ở đê tự nhiên là 55%. Suy ra Knc trung bình = 30,25% 

hoặc 100%-30,25% ~ 70% (b). 

Hệ số nén chặt thực nghiệm [1] là 56 cm trên cột trầm tích 2 m có móng tuổi 8,5 Ka (BP), tỷ 

lệ nén chặt trong trường hợp này là Kcn = 56 cm/200 cm (2m) = 28% hoặc hệ số nén chặt 100-

28% = 72% (c). Birt et al, 2004 [1] cũng khẳng định ràng kết quả này hầu như áp dụng cho các 

trầm tích Holocen ở bất cứ đâu. 

Nghiên cứu tham số đầu vào phương pháp của họ [1, 5] chúng tôi còn thiếu rất nhiều thông tin 

để xác định hệ số nén chặt riêng cho ĐBSCL. Ngoài ra, kinh phí và thời gian có hạn nên không đủ 

điều kiện đê xác định hệ sô nén chặt đảm bảo cho riêng ĐBSCL. Tuy nhiên, xét mức nén chặt ở 

(a), (b), (c) thấy dao động trong khoảng hẹp từ 70-77%. Đồng bằng Mississippi và ĐBSCL đều là 

đồng bằng châu thố, có các đới gian triều như đồng bằng ven biển Singapore, đều có các tướng 

trầm tích gần gũi nhau và hình thành trong Holocen như ĐBSCL. Chính vì vậy, việc lấy trung bình 

cộng kết quả nêu trên có thể tạm chấp nhận. Kết quả trung bình cộng (a)+(b)+(c) nêu trên ta có: 

Knc=(77,2+69,75+72%)/3 = 73%, làm tròn Knc=75% (lấy bằng 75% cho tiện tính toán). Tóm lại, 

hệ số nén chặt là Knc ~75%, có nghĩa là nếu ta có một bề dày trầm tích là T hiện đại, sau khi nén 

chặt trung bình sẽ còn là: The = TX Knc. 

b) Xử lý: Chi xét giá trị bồi tụ cho một năm trên chuồi số liệu quan trắc từ các đợt thuộc năm 

đó, do quan hệ chế độ lũ mỗi năm một khác. Nếu bẫy ngập trong một hoặc vài đợt thì giá trị đợt 

thứ i sẽ là tương quan tuyến tính khoảng giá trị bồi tụ chặn sát trước và sát sau của đợt quan trắc 

hoặc vài đợt tiếp theo trong năm đó. 

c) Công thức tính: Tính giá trị bồi tụ cho một năm tại một cụm mốc (cụm bẫy) theo công thức 

sau 

Tn= ∑n
i=1 ∆Ti  X  (Kn; 1%C; Knc), với ∆Ti>0 và theo điều kiện từng cụm mốc (1) 

Trong đó ∆Ti là bề dày tin cậy đại diện cho cụm mốc của đợt i; Tlki là bề dày bồi tụ tin cậy đo 

được lũy kế cho đến đợt thứ i, đại diện cho cụm mốc; (i là số đợt đo). Giá trị bồi tụ tại đợt thứ i 

bằng: ∆Ti = Tlki - Tlki-1. Kn là hệ số ngập lụt; Kcc là hệ số bồi tụ chênh cao; Knc là hệ số nén chặt. 

Tính biên độ bồi tụ cộng dồn cho các năm cho một cụm mốc theo công thức sau: T = ∑m
n=1 Tn. 

Trong đó n = 1 cho đến năm thứ m, trung bình bồi tụ năm trong chuỗi các năm quan trắc sẽ là: 

T/m (m là số năm quan trắc). Tính giá trị trung bình bồi tụ năm/cụm mốc bằng cách cộng dồn 

GTBT của từng năm tại cụm mốc đó chia cho số năm quan trắc. Giá trị trung bình bồi tụ/năm cho 

từng đơn vị cấu trúc - địa động lực hiện đại (CT-ĐĐLHĐ) bằng trung bình cộng các GTBT 

/năm/các cụm mốc ở đơn vị cấu trúc đang xét. 

Tính giá trị bóc mòn trên một cụm mốc trong một năm theo công thức (1) nêu trên, nhưng chỉ 

xét ∆Ti<0. Giá trị trung bình bóc mòn năm/cụm mốc, vùng, đơn vị (CT-ĐĐL) bằng tổng giá trị 

bóc mòn quan trắc được ở vào năm cuối cùng/số năm quan trắc. 

III. KẾT QUẢ 

1. Phân chia các đơn vị cấu trúc - địa động lực hiện đại 

Vùng ĐBSCL có đặc trưng bồi tụ và bóc mòn khác nhau 20 phụ khối CT- ĐĐLHĐ (ranh giới 

là các đứt gãy hoạt động) thuộc 5 khối CT-ĐĐL ở vào 2 miền CT-ĐĐLHĐ xu thế nâng hạ tương 

đối khác nhau (Hình 3, Hình 4, Bảng 2). 



 

 

 

 

 

2. Đặc điểm bồi tụ và bóc mòn toàn vùng 

Kết quả quan trắc và hiệu chỉnh 155 cụm mốc (Bảng 1) vùng nghiên cứu cho thấy giá trị bồi 

tụ trung bình năm nhỏ nhất là 0,06 mm/năm, lớn nhất đạt 0,66 mm/năm, trung bình toàn vùng là 

0,2 mm/năm, phổ biến mức 0,17 mm/năm. 

Tốc độ bóc mòn trung bình năm mạnh nhất đạt -9,59 mm/năm là vùng Hà Tiên - Hòn Đất, nhỏ 

nhất chỉ -0,46 mm/năm ở vùng Mộc Hóa - Vĩnh Hưng, trung bình toàn vùng là -2,91 mm/năm. 

Giá trị bồi tụ trung bình đo được năm 2013 lớn hơn năm 2014 gần 1,2 lần, giá trị hiệu chỉnh 

tương ứng lớn gấp 1,15 lần. Xu thế từng cụm mốc sau khi hiệu chỉnh có tăng, giảm hoặc bằng 

nhau theo điều kiện từng cụm mốc, nhưng xu thế 

mức GTBT phổ biến có tăng không đáng kể đạt 0,01 mm sau khi hiệu chỉnh. Nhìn chung, các vùng 

bồi tụ mạnh nhất thường rơi vào vùng ngập triều là các vùng Long Sơn - Cần Giờ, Hà Tiên - Hòn 

Đất; nhỏ nhất là vùng Trà Vinh, đây là vùng nhiều giồng cát và địa hình nổi cao hơn (Hình 3, Bảng 

1, Bảng 2). Biên độ trung bình bóc mòn/năm trong (2013-2014) trên các PK ở ĐBSCL, lớn nhất 

là PK nâng Hà Tiên (-9,59 mm/năm), nhỏ nhất là PK hạ phân Sài Gòn (-0,39 mm), trung bình -

2,76 mm/năm (Bảng 2, Hình 4). Nhìn chung, BĐBTTBN lớn nhất thường rơi vào các PK có xu 



thế hạ phân dị tương đối (Bảng 2, Hình 4). Các PK hạ có xu thế BĐBTTBN ổn định hơn. Điều 

này phản ảnh phần nào sự bóc mòn vật liệu trầm tích các vùng nâng gần đó đưa tới, không chỉ đơn 

thuần là phù sa mang lại. 

 

 
  

 
 

 



 



 



 



4. Biên độ khối lượng bồi đắp đứng lên bề mặt đồng bằng và suy giảm trầm tích 

 

 

Kết qủa xét diện tích ngập các loại (lũ, triều, triều-lũ) trung bình của ĐBSCL là 37.500 km2, 

lượng vật liệu trung bình bồi đắp nâng cao đồng bằng là: V = S X  m=37.500xl06 m2 X 0,2 X 10-3 m 

= 7,5 triệu m3 /năm. Năm 2013 là 8,25 triệu m3 vật liệu trầm tích bồi tụ nâng cao đồng bằng, năm 

2014 là xấp xỉ đạt 7,13 triệu m3 vật liệu trầm tích bồi tụ nâng cao cote nền bề mặt ĐBSCL. 

Dự tính lượng vật liệu bồi đắp trung bình nâng cao đồng bằng với biên độ bồi tụ trung bình 0,2 

mm/năm như hiện nay, đến năm 2050 sẽ xấp xỉ 270 triệu/m3, năm 2100 sẽ là 640 triệu/m3. Dự tính 

sơ bộ biên độ nâng cao cote nền đồng bằng tương ứng đến 2050 là 7 mm, năm 2100 là 17 mm 

(1,7 cm). Nếu lượng phù sa bị suy giảm khoảng 40% [9] tính từ trạm Tân Châu - Châu Đốc khi 

tràn qua qua bồi đắp lên ĐBSCL do 8 đập thủy điện đi vào vận hành ngăn nước dòng chính sông 

Mê Kông, cho phép dự báo tông lượng vật liệu trầm tích lơ lửng bồi đắp lên đồng bằng giảm xuống 

còn 162 triệu/m3 đến năm 2050 và 384 triệu/m3 đến năm 2100 

với biên độ nâng cao cote nền đồng bằng tương ứng đến 2050 là 4,2 mm và năm 2100 là 10,2 mm 

(1,02 cm). Tốc độ bồi tụ trung bình năm nâng cao cote nền ĐBSCL nhỏ hơn 8 đến 9 lần so với tốc 

độ trung bình nước biển dâng toàn cầu hiện nay là 1,6-1,8 mm/năm (ICCP). 

5. Một số giải pháp tổng thể thích ứng với suy giảm trầm tích 

Tiếp tục điều tra, phân tích, đánh giá đầy đủ về vận chuyển trầm tích của sông Mê Kông và vai 

trò của trầm tích đối với ĐBSCL. Đưa việc quản lý và sử dụng hiệu quả trầm tích lơ lửng như tài 

nguyên quý giá vào hệ thống chính sách phát triển và điều tiết lũ ở ĐBSCL. Xây dựng chiến lược 

quản lý trầm tích bền vững trong khuôn khố hợp tác Uỷ hội sông Mê Kông. Cùng quốc tế gây áp 

lực, buộc các nước thượng nguồn cần tham vấn nghiêm túc các nước hạ nguồn trước khi thiết kế 

và quyết định xây đập thủy điện có cửa xả đáy. Vận động họ phải cam kết và tuân thủ quy trình 

quản lý liên hồ quốc tế, nhằm giảm thiểu tác động xấu tới hạ nguồn. Chủ động thường xuyên duy 

tu và tôn tạo với cao trình tương ứng các tuyến đê biển. 

 

 

IV. KẾT LUẬN 

Vùng ĐBSCL được đặc trưng bởi bồi tụ và bóc mòn khác nhau ở 20 phụ khối cấu trúc-địa 

động lực hiện đại (PK) thuộc 5 khối ở vào 02 miền CT-ĐĐL. 

Giá trị trung bình bồi tụ năm 2013 là 0,22 mm/năm, năm 2014 là 0,19 mm/năm. Biên độ bồi 

tụ trung bình năm trong 2013- 2014 là 0,20 mm/năm và lượng vật liệu bồi đắp lên ĐBSCL năm 

2013 là 8,25 triệu m3, năm 2014 là 7,13 triệu m3, trung bình năm là 7,5 triệu m3 BĐBTTBN lớn 

nhất là PK hạ phân dị Cần Giờ đạt giá trị 0,32 mm/năm, nhỏ nhất là PK hạ An Phú đạt giá trị 0,14 

mm/năm. Biên độ trung bình bóc mòn/năm trong (2013-2014) trên các PK ở ĐBSCL, lớn nhất 

là PK nâng Hà Tiên (-9,59 mm/năm), nhỏ nhất là PK hạ phân Sài Gòn (-0,39 mm), trung bình toàn 

vùng nghiên cứu đạt -2,76 mm/năm. 

Dự tính xu thế biên độ nâng cao cote nền đồng bằng tưcmg ứng đến 2050 là 7 rnm và đến năm 

2100 là 17 mm. Suy giảm trầm tích 40% [9], thì xu thế nâng cao cote nền đồng bằng tưcmg ứng 

đến 2050 là 4,2 mm và đến năm 2100 là 10,2 mm. Tốc độ bồi tụ trung bình năm nâng cao cote nền 

ĐBSCL nhỏ hơn 8 đến 9 lần so với tốc độ trung bình nước biến dâng toàn cầu hiện nay là 1,6-1,8 

mm/năm (ICCP). 



Đưa việc quản lý và sử dụng hiệu quả trầm tích lơ lửng như tài nguyên quý giá vào hệ thống 

chính sách phát triển và điều tiết lũ ở ĐBSCL. Tiếp tục điều tra, phân tích, đánh giá đầy đủ về “hệ 

số nén chặt”, vận chuyên trâm tích của sông Mê Kông và vai trò của chúng đối với ĐBSCL. 

Lời cảm ơn: Bài báo này là một phần kết quả của dự án: “Điều tra, đánh giá địa động lực hiện 

đại để hoàn thiện kịch bản biến đối khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng ở đồng bằng Sông Cửu 

Long” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (MTQBĐKH) được 

phê duyệt và triển khai từ 2012-2015. Tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn. 
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